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1. Sản xuất công nghiệp.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Mười tăng 3,9% so tháng trước và tăng
8,6% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Khai khoáng giảm 13,9% so tháng trước
và đạt 14,9% so cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4% và
9%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 0,6% và tăng 7,7%; cung
cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,9% và 5,5%.

Tính chung 10 tháng của năm 2016, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp
tăng 7% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Ngành khai khoáng đạt 52,5%, do
mùa mưa lũ và chính sách cấm khai thác cát đã sỏi để bảo vệ dòng chảy hành
lang an toàn hệ thống đê điều, bên cạch đó một số mỏ khai thác đá núi cũng
đóng cửa, không cấp phép); công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,3%; sản xuất
và phân phối điện tăng 7,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác
thải, nước thải tăng 1,4%. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có những
ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn với tốc tăng khá so với bình quân chung như:
Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 19,7%; Sản xuất thuốc lá tăng 7,9%; Sản xuất
trang phục tăng 24,6%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 27%; sản
xuất kim loại tăng 16,4%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 16,9%; sản
xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 63,5%. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những
ngành sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất phục hồi chậm, chưa thoát
khỏi khó khăn về vốn và hạn chế về thị trường tiêu thụ như: Sản xuất đồ uống
giảm 4,3%; công nghiệp dệt giảm 1,9%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa
giảm 40,8%; sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất giảm 7,1%; sản xuất sản
phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 7,5%...

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu của thành phố Hà Nội ước tính 10 tháng
như sau: Bánh kẹo các loại tăng 4,8% so cùng kỳ; bia các loại giảm 4,5%; thuốc
lá có đầu lọc tăng 7,9%; áo sơ mi cho người lớn dệt kim hoặc đan móc tăng
34,1%; bê tông trộn sẵn tăng 4,1%; tủ lạnh sử dụng trong gia đình tăng 33,3%;
tấm lợp bằng kim loại tăng 11,3%; xe mô tô, xe máy có gắn động cơ phụ trợ trên
50cc tăng 8,2%; điện thương phẩm tăng 7,7%;...
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2. Vốn đầu tư.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tháng Mười đạt
2.995 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 61,5% so cùng kỳ. Lũy kế từ
đầu năm, thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách đạt 25.782 tỷ đồng,
tăng 43,4% so cùng kỳ năm trước và đạt 84,6% kế hoạch năm.

Trong tháng 10 năm 2016, đã khởi công một số dự án:

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Thanh Trì) từ nguồn vốn ODA
của Nhật Bản (JICA). Đây là dự án xử lý nước thải cho toàn bộ hệ thống sông
nội đô, nằm ở nửa phía Đông và Đông Nam thành phố gồm các sông Tô Lịch,
Sông Lừ, Sông Sét và một phần Sông Nhuệ.

Dự án mở rộng tuyến đường Vành đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng
Long.

Dự án xây dựng mở rộng đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai với chiều
dài 3,5 km.

* Tiến độ một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố

Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá: Công tác thu hồi đất: đã hoàn
thành 100% công tác bồi thường, đền bù, hồ trợ về đất cho 320/320 phương án
với diện tích đất thu hồi khoảng 13,8ha. Công tác bồi thường tài sản, hỗ trợ về
đất, tài sản trên đất của các hộ dân và các chủ thầu để xác định được phần diện
tích đất công do UBND Xã Thanh Liệt quản lý, lập phương án xin thẩm định,
phê duyệt.

Dự án đường sắt đô thị (đoạn Nhổn-Ga Hà Nội): Các gói thầu CP01,
CP02, CP04, CP05, CP07 vẫn đang được triển khai và đảm bảo tiến độ thi công.
Gói thầu CP03: Chủ đầu tư đã làm việc với tư vấn, ký hợp đồng với nhà thầu và
thống nhất với nhà thầu về kế hoạch khởi công. Hiện nay, đang tập trung giải
phóng mặt bằng 04 ga ngầm trên địa bàn các Quận: Quận Ba Đình ga S09, Quận
Đống Đa ga S10, S11; Quận Hoàn Kiếm ga S12; dự kiến khởi công trong quý
IV năm 2016.

Dự án mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long: Đến
nay, dự án đã giải phóng được khoảng 30% mặt bằng trên địa bàn các quận Cầu
Giấy, Bắc Từ Liêm, nhà thầu đã bắt đầu triển khai thi công, đưa máy móc và
nhân công đến.

Dự án cầu vượt Ô Đông Mác – Nguyễn Khoái: Sau gần 5 tháng thi công,
đến nay dự án đã hoàn thành 50% tiến độ, trên 70% các dầm thép đã được lắp
đặt. Phần mặt chính và hai đường dẫn lên cầu đang tiếp tục được hoàn thiện, dự
kiến sẽ khánh thành trong quý IV/2016.
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3. Thương mại dịch vụ.

3.1. Nội thương.

Tổng mức bán ra hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng Mười ước đạt
184.786 tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước và tăng 10,2% so cùng kỳ. Trong đó,
tổng mức bán lẻ đạt 43.735 tỷ đồng, tăng lần lượt là 1,2% so tháng trước và 8%
so cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ
ước đạt 1.750.344 tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ đạt
412.774 tỷ đồng, tăng 8,4% so cùng kỳ. Trong tổng mức bán ra, kinh tế nhà
nước đạt 501.715 tỷ đồng, chiếm 28,7% và tăng 6,8% so cùng kỳ; kinh tế ngoài
nhà nước đạt 1.165.563 tỷ đồng, chiếm 66,6%, tăng 11%; kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài đạt 83.066 tỷ đồng, chiếm 4,7%, tăng 10,4%.

3.2. Ngoại thương.

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố tháng Mười ước đạt 904
triệu USD, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 4,8% so cùng kỳ (trong đó, xuất
khẩu địa phương ước đạt 694 triệu USD, tăng lần lượt 0,7% và 4,9%). Ước tính
10 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 8.807 triệu USD, tăng 0,2% so cùng kỳ
(trong đó, xuất khẩu địa phương đạt 6.767 triệu USD, tăng 0,5%). Trong 10
tháng, nhóm hàng máy móc thiết bị phụ tùng (tăng 5%), phương tiện vận tải và
phụ tùng (tăng 15,6%). Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những nhóm hàng có
mức giảm khá lớn như hàng nông sản (giảm 8,5%), hàng dệt may (giảm 8,1%),
xăng dầu (giảm 16,8%) so cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch nhập khẩu tháng Mười ước đạt 2.173 triệu USD, tăng 2,1% so
tháng trước và giảm 2,4% so cùng kỳ (trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 956
triệu USD, tăng 2,1% và tăng 2,7%). Ước tính 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu
đạt 20.024 triệu USD, giảm 5% so cùng kỳ (trong đó, nhập khẩu địa phương đạt
8.729 triệu USD, giảm 3,9%). Trị giá nhập khẩu 10 tháng hầu hết các mặt hàng
đều giảm so cùng kỳ năm 2015, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm
mạnh là: Xăng dầu giảm 31,6%; phân bón giảm 15,7%; hóa chất giảm 19,3%.

3.3. Vận tải.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng Mười đạt 49,4 triệu tấn tăng 0,4%
so tháng trước và tăng 10,8% so cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt
4.244 triệu tấn.km tăng 0,8% và tăng 12,5%; doanh thu vận chuyển hàng hóa đạt
2.765 tỷ đồng tăng 0,7% và tăng 11,6%. Ước tính 10 tháng, khối lượng hàng hóa
vận chuyển tăng 9,1% so cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển tăng 9,6%
và doanh thu tăng 9,4%.
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Số lượt hành khách vận chuyển tháng Mười đạt 81 triệu hành khách tăng
0,6% so tháng trước và tăng 9,8% so cùng kỳ; số lượt hành khách luân chuyển
đạt 2.245 triệu hành khách.Km tăng 1,2% và tăng 11,6%; doanh thu vận chuyển
hành khách đạt 1.289 tỷ đồng tăng 0,6% và tăng 10,8%. Ước tính 10 tháng, số
lượt hành khách vận chuyển tăng 8,5%, số lượt hành khách luân chuyển tăng
9,1% và doanh thu tăng 8,9%.

4. Sản xuất nông nghiệp.

4.1. Trồng trọt.
Sản xuất nông nghiệp trong tháng chủ yếu là thu hoạch lúa, hoa màu vụ

Mùa và tiến hành gieo trồng cây vụ Đông. Đến nay toàn Thành phố đã cơ bản
thu hoạch xong lúa Mùa và bắt đầu gieo trồng vụ Đông.

Nhìn chung năng suất một số cây trồng chính vụ Mùa năm nay giảm so với
vụ Mùa năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết diễn biến phức tạp, đầu
vụ có các trận mưa lớn gây ngập úng, nắng nóng bất thường, sâu bệnh phát triển
nên có tác động xấu đến sự sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng. Ước
tính, năng suất lúa đạt 55 tạ/ha, giảm 0,9% so với cùng kỳ; ngô 47 tạ/ha, giảm
4,9%; sắn 195 tạ/ha, giảm 0,7%; đậu tương 19 tạ/ha, giảm 2,6%; lạc 24 tạ/ha,
tăng 4,9%; rau các loại 196 tạ/ha, tăng 1,8% so với vụ Mùa năm 2015.

Tình hình sản xuất vụ Đông: Tính đến ngày 15/10/2016, toàn Thành phố đã
trồng được 23 nghìn ha bằng 57,5% so với kế hoạch và bằng 90,7% so với vụ
Đông năm 2015. Trong đó ngô trồng được 6,3 nghìn ha; khoai lang 1,5 nghìn
ha; đỗ tương 6,6 nghìn ha; lạc 343 ha; rau đậu các loại 7,9 nghìn ha; các loại cây
khác 380 ha.

Tình hình sâu bệnh hại cây trồng ở mức ít, không có phát sinh các dịch
bệnh lớn và người dân đã chủ động phun thuốc phòng trừ theo hướng dẫn của
cán bộ kỹ thuật địa phương.

4.2. Chăn nuôi.
Tình hình chăn nuôi trong tháng Mười ổn định và có xu hướng tăng. Đàn

trâu 25 nghìn con, tăng 2,2% so với cùng kỳ; đàn bò 146 nghìn con, tăng 2,8%
(trong đó, bò sữa 16 nghìn con, tăng 7,6%); đàn lợn 1,5 triệu con, tăng 7%; đàn
gia cầm 27 triệu con, tăng 4% (trong đó, đàn gà 18 triệu con, tăng 7,5%) so với
cùng kỳ.

Trong tháng không xảy ra những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm
gia cầm, lợn tai xanh, dịch lở mồm long móng. Hiện nay với thời tiết có nhiều
bất thường nên công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm luôn được
quan tâm và theo dõi chặt chẽ.

Tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Kết quả
tiêm phòng từng loại vắc xin tính đến ngày 15/10/2016 như sau: Vắc xin 4 bệnh



5

đỏ: 250 nghìn lượt con; trong đó dịch tả lợn: 238 nghìn lượt con; vắc xin tai xanh
43 nghìn lượt con; vắc xin lở mồm long móng lợn: 37 nghìn lượt con; vắc xin
cúm gia cầm 1,4 triệu lượt con; vắc xin dại 7,9 nghìn lượt con; vắc xin tụ huyết
trùng trâu, bò 3 nghìn lượt con; vắc xin lở mồm long móng trâu bò: 30,1 nghìn
lượt con.

4.3. Lâm nghiệp, thủy sản.
Lâm nghiệp: Tình hình trồng, chăm sóc rừng và giao khoán nuôi tái sinh,

khoán bảo vệ vẫn duy trì theo kế hoạch được giao. Ước tính 10 tháng diện tích
rừng được trồng mới 223 ha tăng 1,4% so với cùng kỳ.

Tình hình khai thác gỗ và lâm sản chủ yếu là diện tích rừng trồng đến kỳ
cho thu hoạch và cây lâm nghiệp trồng phân tán. Trong 10 tháng, sản lượng gỗ,
củi khai thác ước đạt: Gỗ 7.874 m3, giảm 1,4%; củi khai thác 37.201 Ste, giảm
1,4% so với cùng kỳ.

Trong tháng Mười đã xảy ra 01 vụ cháy rừng tại huyện Sóc Sơn với diện
tích 0,015 ha và chủ yếu là cháy thực bì, cỏ guộc dưới tán rừng. Từ đầu năm đến
nay đã xử lý 99 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 124 kg động
vật hoang dã; tổng gỗ quy tròn 68,5 m3 (trong đó 51,7 m3 gỗ quý hiếm), phạt
hành chính, bán lâm sản tịch thu được 2.322 triệu đồng.

Thủy sản: Tháng Mười diện tích nuôi thả được 510 ha, tăng 2% so với
cùng kỳ. Sản lượng thủy sản đạt 7.556 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó,
sản lượng nuôi trồng thu hoạch trong tháng 7.300 tấn, tăng 1%; Sản lượng khai
thác đạt 256 tấn, tăng 9,4%; Sản xuất cá giống đạt 33 triệu con các loại, tăng
3,1% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng, diện tích nuôi thả thủy sản ước đạt 20.328 ha, tăng
0,9% so với cùng kỳ. Sản lượng đạt 74.559 tấn, tăng 1,5%. Trong đó, sản lượng
nuôi trồng thuỷ sản đạt 73.346 tấn, tăng 1,5%; khai thác thủy sản đạt 1.213 tấn,
tăng 3,8%; Sản xuất cá giống đạt 977 triệu con các loại.

5. Trật tự xã hội, an toàn giao thông.

Trong tháng Chín tình hình trật tự xã hội và an toàn giao thông như sau:

- Đã phát hiện 417 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 344 vụ do công an
khám phá được với số đối tượng bị bắt, giữ theo Luật 497 người.

- Đã phát hiện 170 vụ phạm pháp kinh tế, bắt 178 đối tượng, thu nộp ngân
sách trên 24 tỷ đồng.

- Đã phát hiện 36 vụ cờ bạc, tạm giữ 179 đối tượng. Trong đó, xử lý hình
sự 29 vụ cờ bạc, với 119 đối tượng.

- Đã phát hiện 194 vụ tội phạm ma túy, bắt giữ 243 đối tượng; Trong đó,
đã xử lý hình sự 159 vụ, với 186 đối tượng.
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- Đã phát hiện 19 vụ mại dâm, tạm giữ 70 đối tượng. Trong đó, xử lý hình
sự 16 vụ, với 22 đối tượng.

- Phát hiện và xử lý 533 vụ tội phạm môi trường với 549 đối tượng; Xử
phạt hành chính 2.296 tỷ đồng.

- Toàn Thành phố đã xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường
sắt làm 48 người chết và 118 người bị thương.

6. Thị trường chứng khoán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10, trên cả hai sàn giao dịch chứng
khoán (HNX và Upcom) do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quản lý có 723
doanh nghiệp niêm yết (trong đó, HNX có 377 doanh nghiệp niêm yết; Upcom
có 346 doanh nghiệp đăng ký giao dịch), với giá trị niêm yết đạt 193.949 tỷ,
tăng 24% so đầu năm (trong đó, HNX đạt 109.673 tỷ đồng, tăng 3,5%; Upcom
đạt 84.276 tỷ đồng, tăng 66,9%). Giá trị vốn hóa toàn thị trường đạt 281.914 tỷ
đồng, tăng 32,6% so đầu năm (trong đó, HNX đạt 156.803 tỷ đồng, tăng 3,4%;
Upcom đạt 125.111 tỷ đồng, tăng 105%).

Thị trường cổ phiếu niêm yết (HNX): Kết thúc phiên giao dịch ngày
17/10, chỉ số HNX Index đạt 84,9 điểm, tăng 6,3% so đầu năm (chỉ số HNX30
đạt 153,7 điểm, tăng 8,9%). Trong 11 phiên giao dịch đầu tháng Mười, khối
lượng giao dịch đạt 460 triệu CP được chuyển nhượng, với giá trị chuyển
nhượng đạt 5.271 tỷ đồng (trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 433 triệu CP, giá trị
đạt 4.817 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt 27 triệu CP, giá trị đạt 454 tỷ đồng).
Bình quân một phiên giao dịch có 41,8 triệu CP được chuyển nhượng, với giá trị
chuyển nhượng đạt 479 tỷ đồng, bằng 100,5% về khối lượng và 93,4% về giá trị
so với bình quân chung của tháng Chín. Lũy kế từ đầu năm, khối lượng giao
dịch đạt 9.380 triệu CP được chuyển nhượng, với giá trị chuyển nhượng đạt
107.596 tỷ đồng, bằng 103,9% về khối lượng và 99,3% về giá trị so cùng kỳ
năm trước.

Thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm
yết (Upcom): Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10, chỉ số Upcom-Index đạt
57,26 điểm, tăng 11,7% so đầu năm (chỉ số Upcom-Premium đạt 97,3 điểm,
giảm 2,7% so với ngày đầu áp dụng chỉ số). Trong 11 phiên giao dịch đầu tháng
Mười, khối lượng giao dịch đạt 71 triệu CP, với giá trị giao dịch đạt 1.050 tỷ
đồng. Bình quân một phiên giao dịch có 6,4 triệu CP được chuyển nhượng, với
giá trị bình quân đạt 95,4 tỷ đồng, bằng 98,9% về khối lượng và 99,4% về giá trị
so với bình quân chung tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, khối lượng giao dịch
đạt 1.626 triệu CP, với giá trị giao dịch đạt 23.624 tỷ đồng, tăng 188,4% về khối
lượng và 264,5% về giá trị so cùng kỳ năm trước.
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Hoạt động cấp mã giao dịch và tài khoản của các nhà đầu tư: Trung tâm
lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp được 128 mã giao dịch cho nhà
đầu tư nước ngoài (trong đó: Tổ chức 18 và cá nhân 110). Lũy kế từ đầu năm,
VSD đã cấp mới được 1.237 mã giao dịch (trong đó, tổ chức 259 và cá nhân
978), đưa tổng số mã mà VSD đã cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài đạt 19.752
(trong đó, tổ chức 3.062 và cá nhân 16.690).

Số tài khoản của nhà đầu tư được cấp mới trong tháng Chín đạt 15.592 tài
khoản. Lũy kế 9 tháng, số tài khoản của các nhà đầu tư được cấp mới đạt
122.594 tài khoản, tăng 20,2% so cùng kỳ năm trước.

Nơi nhận:

- Tổng cục Thống kê;
- Thường trực Thành uỷ;
- Thường trực UBND Thành phố;
- Một số Sở, ngành Thành phố;
- Các đơn vị thuộc Cục Thống kê;
- Cục Thống kê một số tỉnh, TP;
- Lưu VT, TH.

Q. CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Ngọc Khải
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SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
I. CHỈ SỐ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Đơn vị tính: %

Chính thức
tháng 9/2016

Ước tính
tháng 10/2016

Chỉ số
cộng dồn

từ đầu
năm đến

cuối tháng
báo cáo so
với cùng
kỳ năm
trước

So với
tháng
BQ
năm
2010

So với
tháng
9/2015

So với
tháng

BQ
năm
2010

So với
tháng

10/2015

Toàn ngành 128.83 105.48 133.84 108.56 107.01

Khai khoáng 9.55 30.41 8.22 14.88 52.52

- Khai khoáng khác 9.55 30.41 8.22 14.88 52.52

Công nghiệp chế biến, chế tạo 128.33 105.82 133.49 109.01 107.34

- Sản xuất chế biến thực phẩm 142.12 118.32 143.39 115.64 119.70

- Sản xuất đồ uống 73.48 113.17 70.85 115.25 95.72

- Sản xuất sản phẩm thuốc lá 153.55 115.77 156.92 104.57 107.94

- Dệt 89.21 103.07 92.02 102.07 98.09

- Sản xuất trang phục 216.02 102.65 229.16 110.56 124.56

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre,
nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản
phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

48.98 38.22 52.20 53.12 59.20

- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 117.53 88.27 121.00 90.69 98.76

- Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 89.13 113.41 91.00 103.32 92.87

- Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 407.22 108.03 399.60 156.68 127.04

- Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 125.16 117.29 125.65 117.50 101.74

- Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 53.98 97.32 56.16 104.89 101.29

- Sản xuất kim loại 58.67 119.12 61.98 94.23 116.38

- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn
(trừ máy móc, thiết bị)

71.83 87.35 75.16 94.02 92.54

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản
phẩm quang học

89.75 116.75 85.66 103.61 93.77

- Sản xuất thiết bị điện 90.56 103.00 99.76 110.49 99.59
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I. CHỈ SỐ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP (TIẾP THEO)

Đơn vị tính: %

Chính thức
tháng 9/2016

Ước tính
tháng 10/2016 Chỉ số

cộng dồn
từ đầu

năm đến
cuối tháng
báo cáo so
với cùng
kỳ năm
trước

So với
tháng

BQ
năm
2010

So với
tháng
9/2015

So với
tháng

BQ
năm
2010

So với
tháng

10/2015

- Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được
phân vào đâu

47.15 93.10 52.03 101.31 98.73

- Sản xuất xe có động cơ 185.97 89.72 184.90 101.62 99.11

- Sản xuất phương tiện vận tải khác 221.04 122.51 240.84 110.35 116.89

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 488.85 130.95 516.11 144.59 163.48

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,
hơi nước, và điều hoà không khí

158.94 108.26 159.88 107.71 107.71

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt,
hơi nước, và điều hoà không khí

158.94 108.26 159.88 107.71 107.71

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và
xử lý rác thải, nước thải

143.96 100.91 146.68 105.52 101.41

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước 150.14 100.73 149.58 96.96 103.77

- Thoát nước và xử lý nước thải 177.45 97.51 188.46 120.73 98.23

- Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ
rác thải; tái chế phế liệu

104.51 106.94 105.10 105.44 101.13
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II. SẢN PHẨM CHỦ YẾU CÔNG NGHIỆP

Đơn vị
tính

Ước tính % So sánh

Thực
hiện

tháng 10

Thực
hiện 10T

2016

T 10/2016
T 9/2016

10T/2016
10T/2015

- Bánh và kẹo các loại Tấn 2978 21301 113.5 104.8

- Bia các loại 1000 Lít 18568 171227 94.7 95.5

- Thuốc lá có đầu lọc 1000 Bao 110000 1025941 102.2 107.9

- Vải dệt kim hoặc móc khác 1000 M2 136 1341 94.4 117.6

- Áo khoác dài, áo khoác không tay, áo khoác có mũ,
áo gió cho người lớn dệt kim hoặc đan móc

1000 Cái 106 934 105.0 56.4

- Áo sơ mi cho người lớn dệt kim hoặc đan móc 1000 Cái 3222 32409 107.0 134.1

- Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài,
quần yếm, quần sóc cho người lớn không dệt kim

1000 Cái 1583 15572 125.9 99.0

- Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, váy, quần
dài, quần sóc cho trẻ em không dệt kim hoặc đan móc

1000 Cái 1623 14622 90.8 106.4

- Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc 1000 Cái 3579 32293 103.1 147.6

- Bộ quần áo thể thao khác 1000 Cái 605 5894 100.0 120.1

- Cửa sổ, cửa ra vào bằng gỗ M2 9135 76236 110.8 118.8

- Sản phẩm mây, tre đan các loại 1000 cái 3833 35041 107.9 102.0

- Giấy và bìa không tráng khác, dùng để viết, in và
dùng cho mục đích in ấn

Tấn 1576 28378 77.1 175.4

- Giấy và bìa khác (Giấy than, giấy duplex khổ lớn) Tấn 2563 26435 94.5 116.4

- Bao bì và túi bằng giấy (trừ giấy nhăn) 1000 Chiếc 7755 76516 88.8 107.8

- Băng vệ sinh, tã lót cho trẻ sơ sinh và các sản phẩm
vệ sinh tương tự

Tấn 215 1835 108.0 89.5

- Sổ sách, vở, giấy thếp Tấn 4334 41182 108.5 87.6

- Phân bón các loại Tấn 24863 258150 90.1 101.0

- Thuốc trừ sâu khác và sản phẩm hoá chất khác dùng
trong nông nghiệp

Tấn 728 9227 103.9 84.5

- Dược phẩm chứa hóc môn nhưng không có kháng
sinh dạng viên

Triệu Viên 218 2052 132.9 92.3

- Dược phẩm khác chưa phân vào đâu Kg 186578 2175295 101.0 108.9

- Dung dịch đạm huyết thanh 1000 Lít 920 7372 82.5 111.9

- Vắc xin dùng làm thuốc thú y 1000 Liều 58894 376411 100.0 247.7

- Gạch xây dựng  bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy
chuẩn 220x105x60mm

1000 Viên 61518 577517 100.3 98.9

- Sản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ vệ sinh
khác bằng sứ (trừ bộ đồ ăn và bộ đồ nhà bếp)

1000 Cái 105 1036 86.8 97.8
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II. SẢN PHẨM CHỦ YẾU CÔNG NGHIỆP (TIẾP THEO)

Đơn vị
tính

Ước tính % So sánh

Thực
hiện

tháng
10

Thực
hiện
10T
2016

T10/2016
T 9/2016

10T 2016
10T 2015

- Sản phẩm vệ sinh gắn cố định bằng gốm sứ 1000 Cái 134 1241 101.5 90.7

- Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) M3 119420 1301914 91.6 104.1

- Tấm lợp bằng kim loại Tấn 12084 108294 92.1 111.3

- Cửa ra vào, cửa sổ bằng nhôm M2 9340 176009 84.9 54.3

- Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun có thể kết
nối với máy xử lý dữ liệu

Cái 470000 4382818 100.6 87.8

- Trạm (thiết bị) thu phát gốc 1000 Cái 225 1794 104.0 95.4

- Thiết bị và dụng cụ quang học khác chưa được phân
vào đâu

1000 Cái 1695 13970 59.0 123.0

- Ðộng cơ xoay chiều khác, đa pha có công suất bằng
750W

Chiếc 3644 35515 108.7 100.2

- Máy biến thế điện sử dụng điện môi lỏng các loại Chiếc 284 2277 102.9 77.8

- Máy biến áp dùng cho thiết bị đo lường có công suất
= 1 kVA

Chiếc 2761 22435 121.1 89.7

- Máy biến thế điện khác có công suất > 16 kvA Chiếc 104 1114 131.6 90.3

- Bộ phận của thiết bị phân phối và điều khiển điện Tấn 7 241 100.0 10.7

- Tủ lạnh, loại sử dụng trong gia đình Cái 64683 561418 130.1 133.3

- Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần
hoặc quạt mái... công suất không quá 125W

1000 Cái 129 2637 101.9 109.6

- Xe có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức
nén chở được từ 10 người trở lên với tổng tải trọng = 6 tấn

Chiếc 836 7749 103.2 122.9

- Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có động cơ
đốt trong kiểu piston các loại

Chiếc 964 11302 90.8 71.9

- Thiết bị khác dùng cho động cơ của xe có động cơ 1000 Cái 601 5403 104.4 107.2

- Phụ tùng khác của xe có động cơ 1000 Cái 28871 301008 105.0 115.0

- Xe mô tô, xe máy có gắn động cơ phụ trợ với động cơ
piston đốt trong xi lanh > 50 cc nhưng = 250cc

Chiếc 86831 775433 102.7 108.2

- Các bộ phận và phụ tùng của xe mô tô, xe máy và xe
thùng khác

Tấn 11358 91787 111.1 120.3

- Ghế khác có khung bằng gỗ Chiếc 13190 104785 100.0 142.3

- Giường bằng gỗ các loại Chiếc 22000 242650 104.0 124.5

- Tủ bằng gỗ khác (trừ tủ bếp) Chiếc 35083 330571 100.7 104.9

- Bàn bằng gỗ các loại Chiếc 588049 4836631 105.0 174.6

- Điện thương phẩm Triệu Kwh 1187 11386 100.6 107.7

- Nước uống được 1000 M3 20432 197973 99.6 103.8
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THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ

I. TỔNG MỨC LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG XÃ HỘI

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Dự kiến % So sánh

Thực hiện
tháng 10

Thực hiện
10T 2016

T 10/2016
T 9/2016

10T 2016
10T 2015

1. Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ 184786 1750344 101.1 109.7

Chia theo thành phần kinh tế

+ Kinh tế nhà nước 52700 501715 100.8 106.8

+ Kinh tế ngoài nhà nước 123416 1165563 101.3 111.0

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 8670 83066 100.8 110.4

Chia theo ngành hoạt động

+ Thương nghiệp 139500 1302186 101.2 109.8

+ Khách sạn - nhà hàng 4030 38648 102.4 110.8

+ Du lịch lữ hành 683 6929 101.5 106.5

+ Dịch vụ 40573 402581 100.8 109.5

2. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 43735 412774 101.2 108.4

Chia theo thành phần kinh tế

+ Kinh tế nhà nước 6110 57531 100.9 108.2

+ Kinh tế ngoài nhà nước 33095 311292 101.3 108.2

+ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 4530 43951 100.7 110.5

Chia theo ngành hoạt động

+ Thương nghiệp 22500 210217 101.4 108.9

+ Khách sạn - nhà hàng 4030 38649 102.4 110.8

+ Du lịch lữ hành 683 6929 101.5 106.5

+ Dịch vụ 16522 156979 100.6 107.4

3. Cơ cấu tổng mức bán lẻ (%)

+ Kinh tế Nhà nước 14.0 13.9 - -

+ Kinh tế ngoài Nhà nước 75.7 75.4 - -

+ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 10.4 10.7 - -
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II. KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Đơn vị tính: Triệu USD
Ước tính % so sánh

Thực hiện
tháng 10

Thực hiện
10T 2016

T 10/2016
T 9/2016

10T 2016
10T 2015

Tổng kim ngạch XK trên địa bàn 904 8807 100.6 100.2

Trong đó: XK địa phương 694 6767 100.7 100.5

Chia theo thành phần kinh tế

- Kinh tế nhà nước 228 2218 100.5 99.4

- Kinh tế ngoài nhà nước 224 2187 100.8 101.2

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 452 4402 100.5 100.2

Chia theo nhóm hàng chủ yếu

- Hàng nông sản 75 829 101.5 91.5

Trong đó: + Gạo 15 232 102.6 78.8

+ Cà phê 14 221 96.4 117.4

+ Hạt tiêu 7 104 103.8 104.1

+ Chè 7 63 101.2 93.1

- Hàng may, dệt 136 1253 99.0 91.9

- Giầy dép các loại và SP từ da 22 212 103.3 109.9

- Hàng điện tử 50 482 101.1 98.4

- Linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi 135 1158 101.8 93.4

- Hàng thủ công mỹ nghệ 14 140 103.5 96.6

- Xăng dầu (tạm nhập, tái xuất) 33 375 101.7 83.2

- Máy móc thiết bị phụ tùng 113 1070 98.0 105.0

- Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh 30 300 96.5 99.7

- Phương tiện vận tải và phụ tùng 43 563 101.4 115.6

- Hàng hoá khác 253 2425 101.6 110.7
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III. KIM NGẠCH NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Đơn vị tính: Triệu USD
Ước tính % So sánh

Thực
hiện

tháng 10

Thực
hiện

10T 2016

T 10/2016
T 9/2016

10T 2016
10T 2015

Tổng kim ngạch NK trên địa bàn 2173 20023 102.1 95.0

Trong đó: NK địa phương 956 8729 102.1 96.1

Chia theo thành phần kinh tế

- Kinh tế nhà nước 1336 12258 102.1 93.9

- Kinh tế ngoài nhà nước 365 3342 102.9 93.5

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 472 4423 101.5 99.3

Chia theo nhóm hàng chủ yếu

- Máy móc thiết bị, phụ tùng 670 5144 102.5 100.7

- Vật tư, nguyên liệu (trừ xăng dầu) 817 7214 101.1 94.2

Trong đó: + Sắt thép 133 1187 101.0 105.2

+ Phân bón 21 199 105.6 84.3

+ Hoá chất 23 239 104.4 80.7

+ Chất dẻo 73 617 102.2 100.3

+ Xăng dầu 129 1979 101.7 68.4

- Hàng hoá khác 686 7665 102.9 92.2
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IV. HOẠT ĐỘNG NGÀNH VẬN TẢI

Ước tính % So sánh

Thực hiện
tháng 10

Thực hiện
10T 2016

T 10/2016
T 9/2016

10T 2016
10T 2015

1. Doanh thu (Tỷ đồng) 5955 56722 100.7 109.2

a. Chia theo thành phần kinh tế
+ Kinh tế Nhà nước 2227 21063 100.8 109.0

+ Kinh tế ngoài Nhà nước 2961 28224 100.6 109.3

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 767 7436 101.0 109.0

b. Chia theo ngành hoạt động
+ Vận tải hàng hoá 2765 26020 100.7 109.4

+ Vận tải hành khách 1289 12290 100.6 108.9

+ Hỗ trợ vận tải (cảng, b.xếp, đại lý vận tải…) 1901 18412 100.9 109.0

2. Sản lượng
- Khối lượng hàng hoá vận chuyển (Triệu T) 49 477 100.4 109.1

- Khối lượng hàng hoá luân chuyển(Triệu T.Km) 4244 40396 100.8 109.6

- Số lượt hành khách vận chuyển(Triệu HK) 81 784 100.6 108.5

- Số lượt HK luân chuyển (Triệu HK.Km) 2245 21513 101.2 109.1


